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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 2b 

HUYỆN TÂY SƠN 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

                                                                      DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  
 

NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỢT 1 NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày         tháng         năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện) 

              

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

Hình thức 

khen 

thƣởng 

Quyết định và thời 

điểm khen thƣởng 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lƣơng 

trƣớc khi đƣợc nâng bậc 

Kết quả nâng bậc, hệ 

số lƣơng trƣớc thời 

hạn do lập thành tích 

Số 

tháng 

đƣợc 

nâng 

bậc 

lƣơng 

trƣớc 

thời 

hạn 

Mã số 

ngạch/chức 

danh nghề 

nghiệp 

Bậc 
Hệ 

số 

Thời điểm 

được xếp 
Bậc 

Hệ 

số 

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần 

sau trước 

thời hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) (13) 

A CƠ QUAN HÀNH CHÍNH                       

I Phòng Tài chính - Kế hoạch  16                     

1 Nguyễn Thị Thanh Hồng 1976 Chuyên viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 819/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2022 
01.003 6/9 3,99 01/7/2019 7/9 4,32 01/01/2022 

6 

tháng 

B ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP                         

I Trƣờng Mầm non Vĩnh An            

1 Nguyễn Thị Phương Dung 1984 Phó Hiệu trưởng  
Bằng khen 

UBND tỉnh  

QĐ số 3560/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2021 
V.07.02.05 5/10 3,34 01/10/2019 6/10 3,65 01/4/2022 

6 

tháng 

II Trƣờng Tiểu học số 2 Võ Xán            

2 Nguyễn Văn Trèo 1988 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 4594/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2020 
V.07.03.08 4/10 3,03 01/12/2019 5/10 3,34 01/6/2022 

6 

tháng 



2 

 

 

 

III 
 

Trƣờng THCS Võ Xán 

  

42                     

3 Cao Nguyễn Thiên Lý 1981 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh  

QĐ số 4594/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2020 
V.07.04.11 6/9 3,99 01/10/2019 7/9 4,32 01/4/2022 

6 

tháng 

IV Trƣờng THCS Bình Nghi  40                     

4 Trần Thị Hồng Hải 1977 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 4594/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2020 
V.07.04.11 7/9 4,32 01/10/2019 8/9 4,65 01/4/2022 

6 

tháng 

V Trƣờng THCS Tây Phú             

5 Nguyễn Thị Kim Thương 1975 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 4594/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2020 
V.07.04.11 8/9 4,65 01/9/2019 9/9 4,98 01/3/2022 

6 

tháng 

C UBND CẤP XÃ             

I UBND xã Tây Phú             

1 Huỳnh Văn Toàn 1979 
Phó Chủ tịch 

UBND xã 

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

QĐ số 894/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2018, QĐ sô 

708/QĐ-UBND ngày 

19/02/2019, QĐ số 

1099/QĐ-UBND ngày 

03/3/2020 

01.003 4/9 3,33 01/9/2018 5/9 3,66 01/3/2021 
6 

tháng 

 
Tổng số có tên trong danh sách: 07 cán bộ, công chức, viên chức. 

  

Tây Sơn, ngày      tháng      năm 2015 
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